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Chương trình an toàn chung và trách nhiệm – Biểu mẫu 1: Danh sách kiểm tra 
an toàn của khoa cho nhân viên mới 
Hướng dẫn: Người quản lý nên xem xét từng chủ đề với nhân viên mới để xác định xem chủ đề đó 
có phù hợp không và yêu cầu nhân viên ký tắt để xác nhận đã xem xét chủ đề. Sau khi hoàn tất, hãy 
lưu trữ danh sách kiểm tra này trong các tệp của khoa trong 3 năm. 
Tên nhân viên (in hoa):   Ngày xem xét:   
Khoa:   Cơ sở:   
Tên người giám sát/người quản lý:    
Ghi chú: Thông tin trong dấu ngoặc đơn cho biết chương hiện tại trong Tài liệu hướng dẫn về an toàn & sức khỏe (H&SM) hoặc tiêu đề chương trình 
đào tạo/sự kiện trong MyCareer@PCC. 
 

Chủ đề đã xem xét trong quá trình hướng 
dẫn 

Đã xem xét 
Ghi chú/Tài liệu tham khảo 

Có Không Không có 
thông tin 

1. CHỦ ĐỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA KHOA: Nhân viên đã nắm rõ/Người quản lý đã xem xét: 

a. 
Các yêu cầu của khoa về cách sử dụng, kiểm kê và lưu trữ 
hóa chất được đề cập trong Kế hoạch truyền thông nguy 
hiểm 

   (tham khảo Chương 8 của H&SM) Đào tạo truyền 
thông về mối nguy hiểm 

b. Dòng chất thải thuộc diện quản chế và vị trí chứa chất 
thải của khoa 

   (tham khảo Chương 21 của H&SM) Đào tạo về 
chương trình quản lý chất thải thuộc diện quản chế 

c. Hướng dẫn hiện hành về nâng an toàn và xử lý vật liệu     

d. Hướng dẫn hiện hành về phòng tránh trượt ngã, vấp ngã và 
rơi ngã 

    

e. 
Yêu cầu hoàn thành chương trình đào tạo Nguồn lực 
quản lý để tuân thủ EH&S (chỉ dành cho người quản lý 
mới) 

    

f. 
Quy trình và yêu cầu khi điều tra các trường hợp chấn 
thương, bệnh tật và tình huống suýt xảy ra đối với nhân 
viên (chỉ dành cho người quản lý mới) 

   (tham khảo Chương 2 của H&SM) Đào tạo trực tuyến 
về nghiệp vụ điều tra tai nạn 

2. CHỦ ĐỀ CHUYÊN SÂU VỀ AN TOÀN: Người quản lý đã thông báo về các yêu cầu đào tạo sau này trong phần mô tả công việc dành cho nhân 
viên: 

a. Có thể tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể trong quá trình 
thực hiện các nhiệm vụ 

   (tham khảo Chương 4 của H&SM) Đào tạo trực tuyến 
về các bệnh lây qua đường máu 

b. Cần có giấy phép ra vào khi làm việc trong không gian hạn 
chế và/hoặc hệ thống đường hầm Sylvania 

   (tham khảo Chương 5 của HS&M) Tiến vào không 
gian hạn chế 

c. 
Thực hiện công tác điện (như lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, 
v.v.) 

   (tham khảo Chương 6 của H&SM) 

d. 
Phải ứng phó với các sự cố đổ tràn hóa chất nguy hiểm    (tham khảo Chương 7 của H&SM) Ứng phó khẩn cấp 

với vật liệu nguy hiểm 

e. Làm việc trong phòng thí nghiệm khoa học    (tham khảo Chương 9 của H&SM) 

f. 
Làm việc với các nguồn năng lượng nguy hiểm trong các 
hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng hoặc bảo trì, hay còn gọi 
là Khóa an toàn và Gắn thẻ (LOTO) 

   (tham khảo Chương 10 của H&SM) Kiểm soát năng 
lượng nguy hiểm và Khóa an toàn/Gắn thẻ 

g. Có khả năng tiếp xúc với các vật liệu xây dựng nguy hiểm 
(như amiăng, chì, silic đioxit, v.v.) 

   (tham khảo Chương 13 của H&SM) Đào tạo nhận biết 
amiăng 

h. Phải thực hiện công việc phát sinh nhiệt (như tạo ra 
nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa) 

   (tham khảo Chương 16 của H&SM) Công việc phát 
sinh nhiệt 

i. 

Phải vận hành xe nâng, kệ xe đẩy, xe nâng dạng cắt kéo 
và/hoặc các loại xe chuyên dụng khác 

   (tham khảo Chương 14 của H&SM) Đào tạo về xe 
nâng dạng cắt kéo và sàn thao tác di động, Đào tạo 
về Xe đa nhiệm, Xe tải công nghiệp có động cơ – Xe 
nâng (dành cho Lái xe PCC mới), Xe tải công 
nghiệp có động cơ – Kiểm tra, hướng dẫn sử dụng 
và thực hành lái xe nâng 

j. Phụ trách giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp và nhân 
viên cung cấp dịch vụ làm việc tại cơ sở của PCC 

   (tham khảo Chương 18 của H&SM) Đào tạo trực 
tuyến về cách thông báo mối nguy hiểm trong hợp 
đồng 

k. Phụ trách làm việc trên cao như mái nhà, thang leo, mép 
không rào chắn 

   (tham khảo Chương 20 của H&SM) Đào tạo phòng 
tránh rơi ngã 

l. Phải vận hành cần cẩu, tời hoặc xích cẩu    (tham khảo Chương 23 của H&SM) Cần cẩu, tời hoặc 
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xích cẩu 

m. 
Phải làm việc ở các mức nhiệt độ cảm nhận 80°F trở lên, 
trong nhà hoặc ngoài trời 

   (tham khảo Chương 24 của H&SM) Đào tạo nhân 
viên về cách phòng ngừa bệnh liên quan đến nhiệt, 
Đào tạo người quản lý về cách phòng ngừa bệnh 
liên quan đến nhiệt 

n. Phải làm việc ngoài trời và có khả năng tiếp xúc với khói 
cháy rừng 

   (tham khảo Chương 25 của H&SM) Kế hoạch bảo vệ 
khỏi khói cháy rừng 

o. Phải lắp dựng hoặc sử dụng giàn giáo    (tham khảo Chương 26 của H&SM) An toàn khi làm 
việc trên giàn giáo 

p. Phải làm việc trực tiếp với, hoặc ở gần, các bình khí nén    (tham khảo Chương 27 của H&SM) Đào tạo về an 
toàn khi làm việc với khí nén 

q. Phải đổ nhiên liệu cho phương tiện hoặc thiết bị của đội xe 
PCC 

   Đào tạo người vận hành bậc C về bồn chứa ngầm của 
Sở Chất lượng Môi trường (DEQ) 

r. Làm việc tại các khoa hoặc chương trình có những tiêu 
chuẩn hoặc yêu cầu ngành riêng biệt 

    

3. THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN (PPE) CHO NHÂN VIÊN: Người quản lý đã xem xét Biểu mẫu đánh giá PPE của khoa và cung cấp PPE cần 
thiết như được liệt kê dưới đây: 
Có cần PPE không?   Nếu có, hãy hoàn thành mụcn 4 cho từng loại PPE. Nếu không, 

hãy chuyển sang mục 5. 
(tham khảo Chương 12 của HS&M) Đào tạo trực tuyến về thiết bị 
bảo hộ cá nhân 

a. Đầu   

b. Mặt/Mắt   

c. Cơ thể   

d. Tay   

e. Chân   

f. Bảo vệ tai   (tham khảo Chương 11 của H&SM) Tiếng ồn và bảo vệ thính giác 

g. Phòng tránh rơi ngã   (tham khảo Chương 20 của H&SM) Đào tạo phòng tránh rơi ngã 

h. Bảo vệ hô hấp   (tham khảo Chương 17 của H&SM) Bảo vệ hô hấp 

4. QUY TRÌNH, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CHUYÊN BIỆT VÀ VỊ TRÍ ĐẶT CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ KHẨN CẤP: Nhân 
viên đã nắm rõ/Người quản lý 
đã xem xét: 
a. Quy trình ứng phó khẩn cấp dành cho từng khoa và cơ sở     

b. Vị trí và cách sử dụng nút báo cháy     

c. Vị trí và cách sử dụng bình cứu hỏa     

d. Lối thoát của tòa nhà và khu vực tập trung an toàn     

e. Vị trí của máy khử rung tim ngoài tự động (AED)     

f. Vị trí bộ dụng cụ sơ cứu     

g. Vị trí và cách sử dụng thiết bị ngắt khí khẩn cấp 
(nếu có) 

    

h. Vị trí và cách sử dụng thiết bị rửa khẩn cấp (vòi rửa mắt, 
bồn rửa mắt, vòi tắm – nếu có) 

    

i. Vị trí và cách sử dụng bộ dụng cụ ứng phó sự cố đổ tràn 
hóa chất nguy hiểm (nếu có) 

    

 


